
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

THƯỜNG TRỰC HĐ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

I. KHÓA 19 - HỌC BỔNG

STT Họ Tên
Mã số 

sinh viên
Lớp

Điểm 

học tập
Xếp loại

Điểm 

rèn 

luyện

Xếp loại

1 Phạm Thị Cẩm Uyên 3.008E+09 CD19KT1 8.63 Giỏi 90 Xuất sắc

2 Nguyễn Thành Tiên 3.01E+09 CD19LG1 8.55 Giỏi 81 Tốt

3 Huỳnh Trung Hiếu 3.01E+09 CD19LG1 8.47 Giỏi 75 Khá

4 Mã Ngọc Thanh 3.007E+09 CD19QT2 8.37 Giỏi 84 Tốt

5 Nguyễn Huỳnh Phạm Vân Anh 3.007E+09 CD19QT1 8.24 Giỏi 81 Tốt

6 Nguyễn Thành Đô 3.007E+09 CD19QT2 8.16 Giỏi 85 Tốt

7 Nguyễn Huỳnh Trúc Tiên 3.007E+09 CD19QT2 8.08 Giỏi 81 Tốt

8 Trịnh Quốc Bảo Danh
300119052

8
CD19LW_CLC1 9.03 Xuất sắc 88 Tốt

9 Lê Quốc Hưng
300119055

9
CD19LW_CLC1 8.46 Giỏi 79 Khá

10 Nguyễn Đức Thịnh 3.001E+09 CD19LW1 8.27 Giỏi 96 Xuất sắc

11 Nguyễn Ngọc Thái Dương 3.001E+09 CD19LW1 8.18 Giỏi 81 Tốt

12 Trần Đình Đa
300119031

9
CD19LW3 8.40 Giỏi 78 Khá

13 Phan Ngọc Trí
300119041

0
CD19LW5 8.44 Giỏi 82 Tốt

14 Lê Thị Thùy Linh
300119066

9
CD19LW6 8.30 Giỏi 78 Khá

15 Phạm Đắc Triều Kha
300119067

4
CD19LW6 8.21 Giỏi 79 Khá

16 Ngô Võ Cúc Hiếu
300119011

9
CD19LW7 8.69 Giỏi 90 Xuất sắc

17 Nguyễn Hoàng Anh
300119061

1
CD19LW8 8.22 Giỏi 79 Khá

18 Trần Minh Thành 3.002E+09 CD19TM1 8.77 Giỏi 78 Khá

19 Mã Ngọc Đình
400419000

2
TC19TH1 8.30 Giỏi 83 Tốt

20 Bạch Nguyễn Minh Đức
400419000

3
TC19TM1 8.27 Giỏi 70 Khá

II. KHÓA 20: HỆ CAO ĐẲNG Xét chứng chỉ ngoại ngữ

 
stt Mã lớp học Tên IELTS

1 CD20CT1 Khoa 5.0

2 CD20TM Hà 5.5

Căn cứ vào Danh sách xét Học bổng do 02 khoa (Kinh tế và Công nghệ - Điện tử) gửi về, Phòng 

Công tác sinh viên đã tổng hợp như sau:

Tổng số: 48 em, trong đó: Xuất sắc: 01, Giỏi: 19 (CĐ: 17 và TC: 02), Khá: 28.

Khóa 20: 02 em.

Đề nghị: Xem xét thêm 02 trường hợp nhập học tháng 12/2019 của Khoa Kinh tế.

Nguyễn Minh 

Trương Thị Kim 

Họ đệm

501200012

502200445

KHOA CÔNG NGHỆ TT - ĐIỆN TỬ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

DANH SÁCH XÉT HỌC BỔNG VÀ KHEN THƯỞNG NĂM 2020

Kính gửi: Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng

KHOA KINH TẾ

TRUNG CẤP 

Mã sinh viên
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